	   UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	          –––––––
	  ––––––––––––––––––––––––

	    Số: 1378/2007/QĐ-UBND
	 Việt Trì, ngày 11 tháng 6  năm 2007


QUYẾT ĐỊNH
V/v điều chỉnh, bổ sung giá đất và bảng giá các loại đất
tại một số địa bàn thuộc thành phố  Việt Trì,
huyện Lâm Thao và huyện Phù Ninh
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Căn cứ Thông tư số 114/2004/TT-BTC ngày 26/11/2004 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 133/2006/NĐ-CP ngày 10/11/2006 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã thuộc huyện Phù Ninh, Lâm Thao để mở rộng thành phố Việt Trì;

Căn cứ Quyết định số 3656/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 575/TC-VG ngày 29/5/2007,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung giá đất và bảng giá các loại đất tại một số địa bàn thuộc thành phố Việt Trì, huyện Phù Ninh và huyện Lâm Thao do điều chỉnh địa giới hành chính như phụ biểu đính kèm.

Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 3656/2006/QĐ-UBND ngày 29/12/2006 của UBND tỉnh Phú Thọ.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện.







TM. ỦY BAN NHÂN DÂN






CHỦ TỊCH






Nguyễn Doãn Khánh (đã ký)
PHỤ BIỂU

Kèm theo Quyết định số: 1378/2007/QĐ-UBND ngày 11 tháng 6 năm 2007 của UBND tỉnh Phú Thọ
Đơn vị tính: Đồng/m2
	STT
	Nội dung
	Giá đất 

cũ 2007
	Giá đất điều chính lại

	A
	ĐẤT Ở NÔNG THÔN
	
	

	I
	Xã Hùng Lô (xã trung du)
	
	

	1
	Đất thuộc trung tâm xã, khu vực chợ
	80.000
	200.000

	2
	Đất hai bên đuờng liên thôn (hoặc đường xã, đường huyện) ở các khu vực tập trung đông dân cư.
	70.000
	160.000

	3
	Đất hai bên đường liên thôn (hoặc đường xã, đường huyện) ở các khu vực còn lại.
	60.000
	120.000

	4
	Đất các khu vực dân cư còn lại.
	30.000
	90.000

	II
	Xã Kim Đức (xã miền núi)
	
	

	1
	Đất khu trung tâm xã, khu vực chợ
	50.000
	150.000

	2
	Đất hai bên đường liên thôn (hoặc đường xã, đường huyện) ở các khu vực tập trung đông dân cư.
	40.000
	100.000

	3
	Đất hai bên đường liên thôn (hoặc đường xã, đường huyện) ở các khu vực còn lại.
	30.000
	80.000

	4
	Đất các khu vực dân cư còn lại.
	15.000
	60.000

	
	Đường Quốc lộ, tỉnh lộ
	
	

	
	Khu ngã ba Đền Hùng và Quốc lộ II
	
	

	1
	Đất hai bên đường Quốc lộ II, đoạn từ ngã ba Đền Hùng đến đường rẽ vào Khu tái định cư số 1 hết tường rào KCN Đồng Lạng.
	1.920.000
	1.920.000

	2
	Đường 323B (309 cũ): Đất hai bên đường từ ngã ba Đền Hùng đi xã Kim Đức đến nhà ông Nguyễn Đức Lân (cách ngã ba Đền Hùng 60m).
	1.100.000
	1.100.000

	III
	Xã Hy Cương (xã miền núi)
	
	

	1
	Đất hai bên đường Quốc lộ 32C: Đoạn từ giáp địa phận xã Vân Phú đến hết địa phận xã Hy Cương:
	
	

	
	- Đoạn từ giáp địa phận xã Vân Phú đến đường rẽ đi nhà tưởng niệm Bác Hồ:
	800.000
	1.200.000

	
	- Đoạn từ tiếp giáp nhà tưởng niệm Bác Hồ đến địa phận xã Hy Cương:
	800.000
	800.000

	2
	Đất hai bên đường tỉnh lộ (ĐT 325)
	
	

	2.1
	Đoạn từ giáp ngã ba Đền Hùng đến hết nhà bà Bùi Thị Hợp xã Hy Cương.
	1.100.000
	1.100.000

	2.2
	Đoạn từ giáp nhà bà Bùi Thị Hợp đến hết nhà ông Huề xã Hy Cương
	500.000
	600.000

	2.3
	Đoạn từ nhà ông Huề đến hết nghĩa trang liệt sỹ xã Hy Cương - đến Quốc lộ 32C.
	400.000
	400.000

	3
	Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ.
	200.000
	200.000

	4
	Đất các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng.
	140.000
	140.000

	5
	Đất các khu vực tương đối thuận lợi về giao thông còn lại.
	100.000
	100.000

	6
	Đất các khu vực còn lại.
	40.000
	60.000

	IV
	Xã Chu Hoá (xã miền núi)
	
	

	1
	Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ
	200.000
	200.000

	2
	Đất các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng.
	140.000
	140.000

	3
	Khu vực ắc quy.
	
	

	3.1
	Đất hai bên đường từ giáp Quốc lộ 32C vào cổng Nhà máy ắc quy.
	250.000
	250.000

	3.2
	Đất hai bên đường từ giáp Quốc lộ 32C vào đến UBND xã Chu Hoá.
	500.000
	500.000

	4
	Đất các khu dân cư còn lại.
	
	

	4.1
	Đất hai bên đường tương đối thuận lợi về giao thông còn lại.
	100.000
	100.000

	4.2
	Đất các khu vực còn lại
	40.000
	40.000

	V
	Xã Thanh Đình (xã miền núi)
	
	

	1
	Đất hai bên đường liên xã và khu vực chợ.
	200.000
	200.000

	2
	Đất các khu dân cư tập trung mới được đầu tư một phần kết cấu hạ tầng
	140.000
	140.000

	3
	Đất hai bên đường tương đối thuận lợi về giao thông còn lại.
	100.000
	100.000

	4
	Đất các khu vực còn lại.
	40.000
	60.000

	B
	Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp tại nông thôn và đất xây dựng trụ sở cơ quan và đất xây dựng công trình sự nghiệp thuộc vị trí nào theo đất ở, thì tính theo giá đó.
	
	

	C
	Đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh; đất sử dụng vào các mục đích công cộng:
	
	

	
	- Nếu chỉ liền kề với một loại đất đã nêu trên thì áp dụng theo mức giá đó.
	
	

	
	- Nếu liền kề với nhiều loại đất khác nhau thì áp dụng theo mức giá cao nhất.
	
	


